
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

1 S

202140503153001

Đoàn Văn Trung 

Quản trị mạng - 0503153

0 0; LT: c5

20214IT6018002

An Văn Minh 

Lập trình hướng đối 

tượng - IT6018

0 0; LT: c7

#N/A

20214IT6038001

Nguyễn Thị Nhung 

Thiết kế phần mềm - 

IT6038

0 0; LT: s2

20214IT6012001

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

- IT6012

0 0; LT: s3

20214IT6019001

Hà Mạnh Đào 

Lập trình Java - IT6019

0 0; LT: s7

20214IT6015001

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình - 

IT6015

0 0; LT: c4

1 C

202140503153001

Đoàn Văn Trung 

Quản trị mạng - 0503153

0 0; LT: c6

202140503182001

Đỗ Ngọc Sơn 

Lập trình Web bằng 

ASP.NET - 0503182

0 0; LT: c3

#N/A #N/A

202140503182001

Đỗ Ngọc Sơn 

Lập trình Web bằng 

ASP.NET - 0503182

0 0; LT: c7

20214IT6018001

Trần Thanh Huân 

Lập trình hướng đối 

tượng - IT6018

0 0; LT: s7

20214IT6015001

Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ thuật lập trình - 

IT6015

0 0; LT: c7

1 T

20214IT6044001

An Văn Minh 

Ứng dụng thuật toán - 

IT6044

0 0; LT: t7

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 C

202140503193001

Nguyễn Văn Tỉnh 

Đồ họa ứng dụng. - 

0503193

0 0; LT: t4

20214IT6030001

Nguyễn Thái Cường 

Phần mềm mã nguồn 

mở - IT6030

0 0; LT: s3

20214IT6030002

Nguyễn Thái Cường 

Phần mềm mã nguồn 

mở - IT6030

0 0; LT: s4

20214IT6030001

Nguyễn Thái Cường 

Phần mềm mã nguồn 

mở - IT6030

0 0; LT: s5

20214IT6030002

Nguyễn Thái Cường 

Phần mềm mã nguồn 

mở - IT6030

0 0; LT: s6

#N/A #N/A

2 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

3 S #N/A #N/A

20214IT6017001

Đỗ Ngọc Sơn 

Lập trình .NET - IT6017

0 0; LT: s4

202140503180001

Trần Thanh Hùng 

Tích hợp hệ thống phần 

mềm - 0503180

0 0; LT: s5

20214IT6017001

Đỗ Ngọc Sơn 

Lập trình .NET - IT6017

0 0; LT: s7

202140503180001

Trần Thanh Hùng 

Tích hợp hệ thống phần 

mềm - 0503180

0 0; LT: s2

#N/A

3 C

202140503134001

Ngô Thị Bích Thúy 

LT ứng dụng CSDL Web

0 0; LT: t6

202140503161002

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - 0503161

0 0; LT: c3

#N/A #N/A

202140503161002

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - 0503161

0 0; LT: c6

#N/A #N/A

3 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 S

20214IT6039003

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: s2

20214IT6039001

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: s3

20214IT6017002

Nguyễn Xuân Hoàng 

Lập trình .NET - IT6017

0 0; LT: s4

20214IT6039003

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: s5

20214IT6039001

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: s6

#N/A #N/A

4 C

20214IT6039003

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: c2

20214IT6039002

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: c3

20214IT6017002

Nguyễn Xuân Hoàng 

Lập trình .NET - IT6017

0 0; LT: c4

20214IT6039003

Nguyễn Trung Phú 

Thiết kế Web - IT6039

0 0; LT: c5

20214IT6039002

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: c6

#N/A #N/A

4 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết
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           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

5 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 C #N/A

20214IT6024001

Hà Mạnh Đào 

Một số công nghệ phát 

triển phần mềm - IT6024

0 0; LT: c3

#N/A

20214IT6024001

Hà Mạnh Đào 

Một số công nghệ phát 

triển phần mềm - IT6024

0 0; LT: c5

#N/A #N/A #N/A

5 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 C #N/A

20214IT6044001

An Văn Minh 

Ứng dụng thuật toán - 

IT6044

0 0; LT: t3

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

7 S #N/A #N/A

20214IT6010001

Vũ Minh Yến 

Đồ họa máy tính - IT6010

0 0; LT: t3

#N/A #N/A #N/A #N/A

7 C #N/A #N/A

20214IT6010001

Vũ Minh Yến 

Đồ họa máy tính - IT6010

0 0; LT: t6

#N/A #N/A #N/A #N/A

7 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 S #N/A

202140503161001

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: s3

#N/A #N/A

202140503161001

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: s6

#N/A #N/A

8 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

9 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 S #N/A #N/A

202140503161003

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: s4

#N/A #N/A

202140503161003

Phạm Thế Anh 

Thiết kế Web

0 0; LT: s7

#N/A

10 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

11 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

11 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

11 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

13 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

13 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

13 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

14 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

14 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

14 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

           KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG MÁY

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần:
44 Ngày 7/11/2022 7/12/2022 7/13/2022 7/14/2022 7/15/2022 7/16/2022 7/17/2022

Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 - CN

15 S #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 C #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 T #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Lưu ý: Thầy cô không dùng lịch thực hành nữa thì gạch bỏ nội dung trên bản cứng

             Cấu trúc lịch: Mã lớp độc lập - Tên môn học - Tên GV - Tên lớp ổn định - Lịch học lý thuyết


